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BÁO CÁO 

Kết quả lấy mẫu giám sát chất cấm Salbutamol trong nước tiểu lợn, 

 tồn dư kháng sinh trong sản phẩm thịt đợt I/2021 

Thực hiện Công văn số 434/SNN-QLCL ngày 12/3/2021 về việc triển khai 

kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021. Chi cục Thú y báo cáo kết quả kiểm tra 

lấy mẫu giám sát tồn dư kháng sinh trong thịt và chất cấm Salbutamol trong 

nước tiểu lợn, như sau: 

1. Thuận lợi, khó khăn 

a) Thuận lợi 

Trong quá trình thực hiện, trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện đã chủ 

động cử cán bộ phối hợp tham gia cùng đoàn kiểm tra. 

Trình độ dân trí ngày càng cao, người dân đã quan tâm đến vấn đề an toàn 

thực phẩm, vệ sinh thú y trong hoạt động kinh doanh, giết mổ động vật, đồng 

thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra lấy mẫu. 

b) Khó khăn 

Thời điểm hiện tại tình hình dịch bệnh động vật có diễn biến phức tạp; 

bệnh Dịch tả lợn Châu phi, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò xảy ra ở nhiều địa 

phương trên cả nước trong đó có tỉnh Điện Biên gây thiệt hại lớn về kinh tế cho 

người chăn nuôi. Bên cạnh đó, giá cả lợn hơi đang ở mức cao; phần lớn các cơ 

sở giết mổ, thu gom tích trữ lợn với số lượng ít; một số cơ sở thực hiện giết mổ 

theo mùa vụ, không liên tục; một số cơ sở đã ngừng giết mổ; vì vậy rất khó khăn 

cho công tác triển khai lấy mẫu. 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến 

quá trình tổ chức triển khai kiểm tra, lấy mẫu tại các cơ sở giết mổ, kinh doanh, 

buôn bán động vật, sản phẩm động vật. 

2. Kết quả thực hiện 

a) Về triển khai văn bản 

Căn cứ hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai hành động 

đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chi 

cục Thú y đã ban hành quyết định số 116/QĐ-CCTY ngày 27/4/2021 về việc 

thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu đợt I/2021 tại thành phố Điện Biên Phủ và 

huyện Điện Biên; kế hoạch số 117/KH-CCTY ngày 27/4/2021 về việc lấy mẫu 

kiểm tra tồn dư kháng sinh trong thịt, chất cấm Salbutamol trong nước tiểu lợn 
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tại các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật đợt I/2021; công 

văn số 118/CCTY-KD ngày 27/4/2021về việc phối hợp triển khai lấy mẫu kiểm 

tra tại các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; Quyết định 

số 181/QĐ-CCTY ngày 21/6/2021 về việc thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu kiểm 

tra điều kiện vệ sinh thú y tại huyện Điện Biên. 

b) Kết quả lấy mẫu test nhanh nước tiểu lợn 

Chi cục Thú y đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Điện 

Biên, Trung tâm dịch vụ kinh tế tổng hợp thành phố Điện Biên Phủ thực hiện 

lấy 43 mẫu nước tiểu lợn để kiểm tra nhanh chất cấm Salbutamol tại các cơ sở 

thu gom, giết mổ lợn (huyện Điện Biên 13 mẫu, thành phố 30 mẫu). Kết quả test 

nhanh 100% số mẫu nước tiểu lợn được kiểm tra âm tính với chất cấm 

Salbutamol, không phát hiện trường hợp bất thường tại các cơ sở giết mổ, thu 

gom lợn được lấy mẫu (phụ lục 01 kèm theo). 

Qua kiểm tra cho thấy lợn đưa vào giết mổ phần lớn có nguồn gốc trong 

tỉnh; một số ít có nguồn gốc từ các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thái Bình. 

c) Kết quả lấy mẫu kiểm tra tồn dư kháng sinh trong thịt 

Chi cục Thú y đã tiến hành lấy 20 mẫu thịt lợn tại các cơ sở giết mổ trên 

địa bàn huyện Điện Biên; mẫu sau khi lấy được thực hiện li tâm, xử lý theo quy 

trình và test nhanh để phát hiện tồn dư kháng sinh trong thịt. Kết quả kiểm tra 

100% các mẫu âm tính với các nhóm kháng sinh Tetracycline, Chloramphenicol, 

Quinolone (phụ lục 02 kèm theo). 

3. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện tăng cường công tác 

kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn quản lý; chủ động phối hợp với đơn vị 

chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ về quản lý điều kiện vệ sinh thú y, an toàn 

thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành trên địa bàn. 

Tham mưu cho UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường quản 

lý hoạt động của các cơ sở giết mổ động vật theo quy định; yêu cầu các cơ sở 

giết mổ động vật khi hoạt động phải đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, 

đề xuất các biện pháp xử lý đối với cơ sở không tuân thủ quy định. 

4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp, Cục 

Thú y làm cơ sở tham mưu cho cấp trên trong việc hướng dẫn, quản lý hoạt 

động liên quan đến lĩnh vực ngành. 

Phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện tổ chức thực hiện 

việc kiểm tra các cơ sở giết mổ động vật; lấy mẫu kiểm tra chất cấm Salbutamol 

trong nước tiểu lợn, tồn dư kháng sinh trong thịt. 
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Thực hiện nghiêm chỉnh việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển 

động vật, sản phẩm động vật; giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y theo 

quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả lấy mẫu giám sát chất cấm Salbutamol trong 

nước tiểu lợn, tồn dư kháng sinh trong thịt tại cơ sở giết mổ, kinh doanh động 

vật, sản phẩm động vật đợt I/2021 của Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên./. 

Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT(b/c); 

- Chi cục QLCLNLTS(p/h); 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Điện 

Biên; Trung tâm dịch vụ kinh tế tổng hợp  

thành phố Điện Biên Phủ (p/h); 

- Lưu VT, KD. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

     Đỗ Thái Mỹ 
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Phụ lục 1. Kết quả kiểm tra chất cấm Salbutamol trong nước tiểu lợn 

(kèm theo báo cáo số:       /BC-CCTY ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chi cục Thú y) 

TT Tên hộ Tên huyện Xã, phường 
Salbutamol 

Số mẫu Kết quả 

1 Vũ Văn Huynh 

Điện Biên 

Thanh Luông 4 âm tính 

2 Nguyễn Văn Mẫn Thanh Luông  3 âm tính 

3 Lò Thị Dương Thanh Nưa 3 âm tính 

4 Vì Thị Ngọc Thanh Nưa  1 âm tính 

5 Trần Thị Loan 

Điện Biên 

Thanh Xương 2 âm tính 

6 Phạm Cao Cường Thanh Xương 2 âm tính 

7 Lường Văn Toàn Thanh Xương 1 âm tính 

8 Tô Thị Dung Chợ bản Phủ 3 âm tính 

9 Nguyễn Thị Thiện Chợ bản Phủ 3 âm tính 

10 Nguyễn Quang Hưng Chợ bản Phủ 2 âm tính 

11 Nguyễn Thị Hương 

Tp Điện  

Biên phủ 

Mường Thanh 1 âm tính 

12 Trần Hoàng Nam Noong Bua 2 âm tính 

13 Ninh Văn Mạnh Nam Thanh 2 âm tính 

14 Nguyễn Thị Thơm Thanh Trường 1 âm tính 

17 Trần Thị Xuyên 

Tp Điện 

 Biên phủ 

Him Lam  1 âm tính 

18 Điêu thị Phượng Him Lam 2 âm tính 

19 Phạm Thị Bích  Him Lam 3 âm tính 

20 Ngô Thị Nhanh Him Lam 2 âm tính 

21 Hà Thị Trinh Tân Thanh 2 âm tính 

15 Phạm thị Phúc Tân Thanh, 2 âm tính 

Tổng số   43  
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Phụ lục 2. Kết quả lấy mẫu kiểm tra kháng sinh trong thịt gia súc tại huyện Điện Biên 

(kèm theo báo cáo số:        /BC-CCTY ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chi cục Thú y Điện Biên) 

TT 
Tên 

cơ sở 
Địa chỉ Số mẫu 

Kết quả 

Tetracyline Chloramphenicol Quinolone 

1 Diệu Thị Quý Xã Thanh Hưng 1 âm tính âm tính âm tính 

2 Trần Thị Loan Xã Thanh Xương 1 âm tính âm tính âm tính 

3 Nguyễn Thị Lũy Xã Thanh Hưng 1 âm tính âm tính âm tính 

4 Phạm Cao Cường Xã Thanh Xương 1 âm tính âm tính âm tính 

5 Trần Thị Dịu Xã Thanh Hưng 2 âm tính âm tính âm tính 

6 Lê Thị Thu Xã Noong Hẹt 2 âm tính âm tính âm tính 

7 Tô Thị Dung Chợ Bản Phủ 3 âm tính âm tính âm tính 

8 Nguyễn Thị Thiện Chợ Bản Phủ 3 âm tính âm tính âm tính 

9 Hoàng Đình Thành Xã Pom Lót 1 âm tính âm tính âm tính 

10 Trần Thị Lương Xã Noong Hẹt 2 âm tính âm tính âm tính 

11 Nguyễn Thị Nguyện Xã Noong hẹt 1 âm tính âm tính âm tính 

12 Nguyễn Quang Hưng Chợ Bản Phủ 2 âm tính âm tính âm tính 

Tổng số  20    
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